KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2012 (Từ 01/7/2012)
NỘI DUNG CÔNG KHAI KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
(Theo Công văn số 1117/UBND-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
	STT
	Thời gian
 tổ chức
	Địa điểm 
bán đấu giá
	Tài sản 
đã bán đấu giá thành
	Tổng 
diện tích
(m2)
	Tổng Giá khởi điểm (VNĐ)
	Tổng giá trúng 
đấu giá
(VNĐ)
	Số lượng người tham gia đấu giá 
	Số lượng người trúng đấu giá

	1
	07/07/2012
	Sở Tư pháp
	Gồm 15 lô khu đô thị Liêm Chính
(B87; B88; B89; B90; B91; B92; B93; B94; B95
B96; B97; B98; B99; B100; B101
	1.622
	18.292.000.000
	19.648.000.000
	23 người
	9 người 

	2
	14/07/2012
	UBND xã 
Duy Minh
	Gồm 19 lô thôn Trịnh xã Duy Minh
Lô 1 → Lô 11; Lô 13 → Lô 20; 
	2.378
	6.658.400.000
	7.126.125.000.000
	18 người
	15 người 

	3
	20/07/2012
	UBND xã 
Liên Sơn
	Vị trí 1 thôn Do Lễ xã Liên Sơn
 từ Lô 1→ Lô 6
	732,7
	1.135.685.000
	1.138.600.000
	6 người
	6 người 

	4
	28/07/2012
	Sở Tư pháp
	Gồm 17 lô vị trí II - Lê Hồng Phong
A1→A7; B1→B8;E1→E2;
	1.191
	4.745.850.000
	6.208.775.000
	34 người
	14 người 

	5
	04/08/2012
	Sở Tư pháp
	Gồm 12 lô khu đô thị Liêm Chính
(B103; B105; B107; B109; B110; B111; B118; B134; B136; B138; B140; B142
	1.025
	8.470.000.000
	9.156.100.000
	31 người
	11 người 

	6
	17/8/2012
	UBND xã Nguyễn Úy
	Gồm 38 lô đất tại vị trí Đồng Cống thôn Cát Nguyên xã Nguyễn Úy
	5.599
	10.599.074.000
	11.492.685.000
	51 người
	34 người

	7
	25/8/2012
	UBND xã 
Châu Giang
	12 lô đất thuộc thôn Du My, 21 lô đất thuộc thôn Đông Ngoại
	3.340
	8.780.000.000
	11.482.684.000
	44 người
	31 người

	8
	31/8/2012
	UBND xã Thanh Thủy
	Gồm 18 lô đất tại thôn Phượng Tường, xã Thanh Thủy
	2.830
	2.767.500.000
	2.807.200.000
	20 người
	16 người

	9
	04/9/2012
	Hội trường Tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam
	16 lô đất khu vườn thuốc xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
	1.597
	2.892.000.000
	3.042.220.000
	9 người
	8 người

	10
	10/9/2012
	Hội trường Tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam
	58 lô đất khu vườn thuốc xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm
	5.887
	11.220.000.000
	11.238.900.000
	49
	40

	11
	11/9/2012
	UBND xã Thanh Thủy
	6 lô đất thôn Phượng Tường xã Thanh Thủy
	906
	965.400.000
	966.000.000
	8
	6

	12
	12/9/2012
	UBND xã Thanh Nguyên
	32 lô đất khu xen kẹp xã Thanh Nguyên
	6.614
	1.879.180.000
	2.057.059.000
	37
	31

	13
	15/9/2012
	Thị trấn Hòa Mạc
	59 lô đất thôn Yên Hòa
	6.809
	10.937.100.000
	14.467.451.000
	72
	42

	14
	19/9/2012
	Hội trường tầng 5 -
 Sở Tư Pháp Hà Nam
	19 lô đất VT2 - Lê Hồng Phong
	1.367,2
	6.685.800.000
	7.624.170.390
	21
	17

	15
	19/9/2012
	Hội trường tầng 5 -
 Sở Tư Pháp Hà Nam
	06 lô đất khu đô thị Liêm Chính
	441
	2.646.000.000
	2.897.639.000
	9
	6

	16
	19/9/2012
	Hội trường tầng 5 -
 Sở Tư Pháp Hà Nam
	02 lô đất VT2 - Thượng Tổ
Thanh Châu
	178
	444.000.000
	458.600.000
	5
	2

	17
	20/9/2012
	UBND xã Tượng Lĩnh - Kim Bảng
	05 lô đất thôn Lưu Giáo xã Tượng Lĩnh
	590
	2.065.000.000
	2.285.000.000
	15
	5

	18
	23/9/2012
	UBND xã Yên Nam- Duy Tiên
	06 lô đất thôn Thận Trại xã Yên Nam
	690
	1.725.000.000
	1.725.410.000
	12
	6

	19
	28/9/2012
	UBND xã Nhật Tân
	06 lô đất đường Biên Hòa và xóm 4 xã Nhật Tân
	450
	4.826.800.000
	5.081.200.000
	6
	15

	20
	29/9/2102
	UBND xã Tiên Hải
	17 lô đất thôn Thường ấm - Tiên Hải
	1.771
	4.427.500.000
	5.181.950.000
	16
	39

	21
	04/10/2012
	UBND xã An Ninh huyện Bình Lục
	05 lô tại xã An Ninh 
huyện Bình Lục
	920
	984.400.000
	984.930.000
	9
	2

	22
	05/10/2012
	UBND xã Kim Bình huyện Kim Bảng
	 35 lô đất tại thôn Phù Lão, Ngọc An, An Lạc xã Kim Bình
	3.528
	10.168.864.000
	12.520.065.000
	49
	34

	23
	6/10/2012
	Hội trường tầng 5 
Sở Tư pháp
	17 lô tại Khu đô thị Liêm Chính 
TP Phủ Lý
	1.312
	9.032.000.000
	9.686.300.000
	24
	17

	24
	6/10/2012
	Hội trường tầng 5 
Sở Tư pháp
	05 lô tại VT2 - P. Lê Hồng Phong - TP Phủ Lý
	355
	1.597.500.000
	1.856.800.000
	10
	5

	25
	11/10/2012
	UBND xã Văn Xá
	09 lô đất tại thôn Đặng Xá và Điền Xá xã Văn Xá
	1.114
	1.375.490.000
	2.214.760.000
	20
	8

	26
	13/10/2012
	UBND xã Trác Văn
	33 lô đất xã Trác Văn
	3.525
	6.839.000.000
	13.246.706.000
	96
	24

	27
	15/10/2012
	UBND xã Thi Sơn
	06 lô đất
	600
	2.130.000.000
	2.130.750.000
	8
	5

	28
	17/10/2012
	UBND xã Yên Bắc
	02 lô đất thôn Trại Lũng
	186
	1.113.000.000
	1.115.000.000
	6
	2

	29
	19/10/2012
	UBND xã Thanh Lưu huyện Thanh Liêm
	04 lô đất tại xã Thanh Lưu huyện Thanh Liêm
	664
	772.800.000
	776.800.000
	7
	3

	30
	27/10/2012
	Sở Tư pháp Hà Nam
	07 lô đất khu đô thị Liêm Chính
	553
	3.315.000.000
	3.609.900.000
	13
	7

	31
	27/10/2013
	Hội trường tầng 5 
Sở Tư pháp
	02 lô VT2 - Thượng Tổ Thanh Châu
	266,0
	798.000.000
	799.250.000
	5
	2

	32
	01/11/2012
	UBND xã Đồng Hóa huyện Kim Bảng
	39 lô tại thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa 
huyện Kim Bảng
	6.236
	9.665.800.000
	12.891.900.000
	49
	37

	33
	10/11/2012
	Hộ trường tầng 5
Sở Tư pháp
	16 lô tại thôn Văn Lâm xã Liêm Tiết huyện Thanh Liêm
	1.713,5
	4.733.260.000
	5.747.500.000
	40
	14

	34
	13/11/2012
	UBND xã Thanh Lưu
huyện Thanh Liêm 
	04 lô đất khu dân cư xã Thanh Lưu huyện Thanh Liêm
	644
	772.800.000
	773.800.000
	6
	2

	35
	13/11/2012
	UBND xã Thanh Hà
huyện Thanh Liêm 
	01 lô đất thôn An Hoà
xã Thanh Hà - Thanh Liêm
	108
	172.800.000
	173.000.000
	1
	1

	36
	20/11/2012
	Hội trường tầng 2
Sở Tư pháp
	03 lô đất Khu đô thị 
Liêm Chính - Phủ Lý 
	526
	3.156.000.000
	3.169.700.000
	9
	5

	37
	20/11/2013
	Hội trường tầng 2
Sở Tư pháp
	01 lô đất VT4 - Thượng Tổ
Thanh Châu - Phủ Lý
	92
	276.000.000
	277.000.000
	3
	1

	38
	22/11/2012
	UBND xã Thanh Tân
huyện Thanh Liêm
	94 lô đất khu Đồng Bồi 
xã Thanh Tân - huyện Thanh Liêm
	10.067,3
	11.890.090.000
	13.299.975.000
	84
	76

	39
	24/11/2012
	UBND xã Duy Minh 
huyện Duy Tiên
	18 lô thôn Tú, 2 lô thôn Trịnh
xã Duy Minh - Duy Tiên
	2.456
	6.430.000.000
	6.577.870.000
	26
	15

	40
	03/12/2012
	Hội trường tầng II
Sở Tư pháp
	01 lô đất thôn Đồi Ngang, Thanh Lưu - Thanh Liêm
	161
	193.200.000
	193.500.000
	3
	1

	41
	07/12/2012
	UBND xã Vũ Bản
huyện Bình Lục
	09 lô đất xã Vũ Bản huyện Bình Lục
	1.737
	1.389.600.000
	1.566.888.000
	14
	7

	42
	18/12/2012
	Hội trường tầng V
Sở Tư pháp
	05 lô đất KĐT Liêm Chính, TP Phủ Lý
	435
	2.470.500.000
	2.517.700.000
	6
	5

	43
	18/12/2012
	Hội trường tầng V
Sở Tư pháp
	06 lô VT2, Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý
	451
	1.649.500.000
	1.672.100.000
	8
	5

	44
	18/12/2012
	Hội trường tầng V
Sở Tư pháp
	04 đất VT4 Thượng Tổ, hanh
Châu, TP Phủ Lý
	352,5
	970.500.000
	972.000.000
	5
	4

	45
	19/12/2012
	UBND xã Liêm Tiết
huyện Thanh Liêm
	20 lô đất tại Thôn Chiền, xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm
	2.428
	5.676.800.000
	5.681.000.000
	17
	16

	46
	24/12/2012
	UBND xã Bối Cầu
huyện Bình Lục
	20 lô đất tại xã Bối Cầu huyện Bình Lục
	3.341
	2.459.268.000
	2.461.230.000
	25
	20

	47
	25/12/2012
	UBND xã Vũ Bản
huyện Bình Lục
	07 lô đất xã Vũ Bản huyện Bình Lục
	1.386
	1.108.800.000
	1.109.550.000
	7
	6

	48
	27/12/2012
	UBND xã Nguyễn Uý huyện Kim Bảng
	14 lô đất tại xã Nguyễn Uý
huyện Kim Bảng
	1.809,88
	4.718.976.000
	4.424.500.000
	19
	11

	49
	28/12/2012
	UBND TT Hoà Mạc
huyện Duy Tiên
	13 lô thôn Quý Hoà TT Hoà Mạc
huyện Duy Tiên
	1.365
	2.455.000.000
	2.888.300.000
	18
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	


